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1 Võ Văn Toàn Công an viên thôn Thôn Bình An 1 Xã Phước Thành 2000 Nam THPT Đại học Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 857

2 Nguyễn Văn Bảy Công an viên thôn Thôn Bình An 2 Xã Phước Thành 1969 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 831

3 Phan Ngọc An Công an viên thôn Thôn Cảnh An 1 Xã Phước Thành 2001 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1106

4 Nguyễn Văn Hùng Công an viên thôn Thôn Cảnh An 2 Xã Phước Thành 1973 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 778

5 Nguyễn Thanh Hùng Công an viên thôn Thôn Ngọc thạnh 2 Xã Phước An 1972 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 542

6 Võ Hữu Ích Công an viên thôn Thôn An Hòa 1 Xã Phước An 1983 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 722

7 Nguyễn Văn Mùa Công an viên thôn Thôn An Hòa 2 Xã Phước An 1970 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 639

8 Hồ Văn Danh Công an viên thôn Thôn An Sơn 1 Xã Phước An 1966 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 421

9 Phạm Văn Thứ Công an viên thôn Thôn An Sơn 2 Xã Phước An 1963 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 510

10 Tạ Chí Thạnh Công an viên thôn Thôn Đại Hội Xã Phước An 1953 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 575

11 Lê Ngọc Quynh Công an viên thôn Thôn Qui Hội Xã Phước An 1972 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 428

12 Ngô Văn Tâm Công an viên thôn Thôn Thanh Huy 1 Xã Phước An 1967 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 294

13 Nguyễn Văn Tật Công an viên thôn Thôn Thanh Huy 2 Xã Phước An 1962 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 458

14 Trương Công Đức Công an viên thôn  Thôn Thọ Nghĩa Xã Phước Nghĩa 1974 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 356

15 Đoàn Văn Cao Công an viên thôn  Thôn Hưng Nghĩa Xã Phước Nghĩa 1981 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 735

16 Nguyễn Chí Sơn Công an viên thôn  Thôn Huỳnh Mai Xã Phước Nghĩa 1970 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 390

17 Quản Trung Quốc Công an viên thôn Thôn Đại Lễ Xã Phước Hiệp 1994 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 595

18 Nguyễn Quốc Trầm Công an viên thôn Thôn Lục Lễ Xã Phước Hiệp 1989 Nam X THPT Trung cấp Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 755

19 Huỳnh Chí Tiên Công an viên thôn Thôn Luật Chánh Xã Phước Hiệp 1964 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 753

20 Trần Đình Thanh Công an viên thôn Thôn Bắc Giang Xã Phước Hiệp 1963 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 953

21 Lê Văn Bình Công an viên thôn Thôn Xuân Mỹ Xã Phước Hiệp 1968 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 494

22 Trần Xuân Bá Công an viên thôn Thôn Giang Nam Xã Phước Hiệp 1967 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 493

23 Trần Đình Thọ Công an viên thôn Thôn Tuân Lễ Xã Phước Hiệp 1962 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 806

24 Phan Văn Trung Công an viên thôn Thôn Tú Thủy Xã Phước Hiệp 1966 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 404

25 Trần Nhựt Tuyến Công an viên thôn  thôn Phú Mỹ 1 xã Phước Lộc 1994 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 700

26 Hồ Đăng Khoa Công an viên thôn  Thôn Phú Mỹ 2 xã Phước Lộc 1959 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 394

27 Cao Văn Sĩ Công an viên thôn  Thôn Quảng Tín xã Phước Lộc 1964 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 418

28 Hồ Minh Tiến Công an viên thôn Thôn Trung Thành xã Phước Lộc 1960 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 440

29 Trần Bá Khiêm Công an viên thôn  Thôn Đại Tín xã Phước Lộc 1964 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 525

30 Lê Thanh Dương Công an viên thôn Thôn Hanh Quang xã Phước Lộc 1965 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 504

31 Nguyễn Thành Đáng Công an viên thôn  Thôn Vĩnh Hy xã Phước Lộc 1964 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 426

32 Huỳnh Trọng Thắng Công an viên thôn  Thôn Phong Tấn xã Phước Lộc 1995 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 340

33 Đặng Thành Phụng Công an viên thôn  Thôn Vinh Thạnh 1 xã Phước Lộc 1993 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 400

34 Cao Thanh Vân Công an viên thôn  Thôn Vinh Thạnh 2 xã Phước Lộc 1965 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 213

35 Lưu Thanh Phương Công an viên thôn  Thôn Quang Hy xã Phước Lộc 1995 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 282

36 Nguyễn Thanh Tú Công an viên thôn Thôn Tân Thuận xã Phước Thuận 1967 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 488

37 Lưu Đình Thuận Công an viên thôn Thôn Liêm Thuận xã Phước Thuận 1978 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 423

38 Trần Văn Trung Công an viên thôn Thôn Lộc Hạ xã Phước Thuận 1987 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 940

39 Huỳnh Văn Trinh Công an viên thôn thôn Nhân Ân xã Phước Thuận 1974 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Sơ cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND huyện 1156

40 Võ Trung Chiến Công an viên thôn Thôn Quảng Vân xã Phước Thuận 1992 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 758

41 Dương Văn Thừa Công an viên thôn Thôn Diêm Vân xã Phước Thuận 1969 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 520

42 Trần Công Luận Công an viên thôn Thôn Bình Thái xã Phước Thuận 1976 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 311

43 Lê Đại Đồng Công an viên thôn Thôn Phổ Trạch xã Phước Thuận 1985 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 769

44 Lê Văn Dũng Công an viên thôn Thôn Xuân Phương xã Phước Sơn 1964 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bằng khen Bộ Công an 938

45 Võ Hữu Trí Công an viên thôn Thôn Phụng Sơn xã Phước Sơn 1964 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 884

46 Trần Ngọc Thanh Công an viên thôn Thôn Phụng Sơn xã Phước Sơn 1956 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 884

47 Nguyễn Thế Hùng Công an viên thôn Thôn Kỳ Sơn xã Phước Sơn 1965 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Sơ cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 703

48 Trần Đình Tân Công an viên thôn Thôn Lộc Trung xã Phước Sơn 1968 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 558

49 Nguyễn Văn Định Công an viên thôn Thôn Vinh Quang 1 xã Phước Sơn 1967 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 343

50 Đỗ Trọng Bình Công an viên thôn Thôn Vinh Quang 2 xã Phước Sơn 1957 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1145

51 Nguyễn Văn Tiên Công an viên thôn Thôn Vinh Quang 2 xã Phước Sơn 1967 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 1145

52 Đỗ Châu Tuấn Công an viên thôn Thôn Mỹ Trung xã Phước Sơn 1988 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 430

53 Nguyễn Thành Lưỡng Công an viên thôn Thôn Mỹ Cang xã Phước Sơn 1972 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 527
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54 Đỗ Văn Thảo Công an viên thôn Thôn Xuân Phương xã Phước Sơn 1974 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 938

55 Võ Văn Thảo Công an viên thôn Thôn Lộc Thượng xã Phước Sơn 1968 Nam X THCS Sơ cấp Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 646

56 Đỗ Chí Thọ Công an viên thôn Thôn Lộc Thượng xã Phước Sơn 1992 Nam X THPT Trung cấp Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 646

57 Nguyễn Tấn Điệp Công an viên thôn Thôn Dương Thiện xã Phước Sơn 1961 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 381

58 Đào Thành Biên Công an viên thôn  Thôn Kim Tây xã Phước Hòa 1965 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 760

59 Nguyễn Văn Bảy Công an viên thôn  Thôn Kim Đông xã Phước Hòa 1967 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 402

60 Trần Minh Phương Công an viên thôn  Thôn Kim Xuyên xã Phước Hòa 1975 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 216

61 Đặng Văn Bình Công an viên thôn  Thôn Tân Giản xã Phước Hòa 1971 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Sơ cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 578

62 Lê Từ Vinh Công an viên thôn  Thôn Tùng Giản xã Phước Hòa 1958 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 768

63 Nguyễn Đức Mỹ Công an viên thôn  Thôn Hữu Thành xã Phước Hòa 1983 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 535

64 Trương Quang Hoà Công an viên thôn  Thôn Bình Lâm xã Phước Hòa 1997 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 698

65 Dương Thanh Hoá Công an viên thôn  Thôn Tân Mỹ xã Phước Hòa 1980 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 209

66 Nguyễn Văn Chín Công an viên thôn  Thôn Huỳnh Giản Nam xã Phước Hòa 1972 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Sơ cấp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 514

67 Nguyễn Thanh Hùng Công an viên thôn  Thôn Huỳnh Gian Bắc xã Phước Hòa 1979 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 498

68 Lê Thanh Tâm Công an viên thôn Thôn Đông Điền xã Phước Thắng 1967 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Sơ cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 244

69 Nguyễn Văn Ngọc Công an viên thôn Thôn Khuông Bình xã Phước Thắng 1963 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 248

70 Bùi Xuân Thống Công an viên thôn Thôn Lương Bình xã Phước Thắng 1979 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 297 2

71 Trần Hiền Công an viên thôn Thôn An Lợi xã Phước Thắng 1966 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 355

72 Nguyễn Thế Tạo Công an viên thôn Thôn Dương Thành xã Phước Thắng 1974 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Sơ cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 190 1

73 Huỳnh Văn An Công an viên thôn Thôn Thanh Quang xã Phước Thắng 1970 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 402 2

74 Lê Văn Dược Công an viên thôn Thôn Tư Cung xã Phước Thắng 1960 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Sơ cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 531 7

75 Trần Đình Định Công an viên thôn Thôn Lạc Điền xã Phước Thắng 1975 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 617

76 Nguyễn Đức Hưởng Công an viên thôn Thôn Lạc Điền xã Phước Thắng 1970 Nam THCS Chưa qua đào tạo Sơ cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 617 6

77 Nguyễn Thái Minh Công an viên thôn Thôn Phổ Đồng xã Phước Thắng 1971 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 237

78 Nguyễn Ngọc Dư Công an viên thôn Thôn Quảng Nghiệp xã Phước Hưng 1961 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 1118

79 Trần Đình Trọng Công an viên thôn Thôn Quảng Nghiệp xã Phước Hưng 1966 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1118

80 Văn Công Kế Công an viên thôn Thôn Háo Lễ xã Phước Hưng 1967 Nam X THPT Trung cấp Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 652

81 Huỳnh Văn Ánh Công an viên thôn Thôn An Cửu xã Phước Hưng 1970 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 652

82 Nguyễn Đức Thắng Công an viên thôn Thôn Tân Hội xã Phước Hưng 1973 Nam X THPT Trung cấp Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 341

83 Hồ Minh Thành Công an viên thôn Thôn Nho Lâm xã Phước Hưng 1965 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 599

84 Phan Văn Chăm Công an viên thôn Thôn Lương Lộc xã Phước Hưng 1962 Nam X THPT Trung cấp Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 337

85 Phan Văn Sính Công an viên thôn Thôn Biểu Chánh xã Phước Hưng 1969 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 322

86 Huỳnh Văn Bộ Công an viên thôn Thôn Tri Triện xã Phước Quang 1966 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 454 3

87 Nguyễn Thanh Mục Công an viên thôn Thôn Phục Thiện xã Phước Quang 1966 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 245

88 Đinh Văn Bồng Công an viên thôn thôn Lộc Ngãi xã Phước Quang 1966 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 456

89 Nguyễn Duy Thiện Công an viên thôn thôn Định Thiện Tây xã Phước Quang 1960 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 840

90 Trần Đình Tân Công an viên thôn thôn Định Thiện Đông xã Phước Quang 1967 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 558

91 Võ Ngọc Bảo Công an viên thôn thôn Văn Quang xã Phước Quang 1967 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 452

92 Huỳn Kim Trọng Công an viên thôn thôn Tân Điền xã Phước Quang 1968 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 247

93 Trần Thanh Vân Công an viên thôn thôn Quảng Điền xã Phước Quang 1963 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 227

94 Thái Văn Sáu Công an viên thôn thôn Luật Bình xã Phước Quang 1965 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 475

95 Bùi Sĩ Hồng Công an viên thôn thôn Lương Quang xã Phước Quang 1964 Nam X THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND xã 417

96 Phan Văn Tấn Công an viên thôn thôn An Hòa xã Phước Quang 1959 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 156

97 Huỳnh Văn Hóa Công an viên khu phố khu phố Luật Lễ thị trấn Diêu Trì 1964 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 629

98 Võ Thanh Tuấn Công an viên khu phố khu phố Vân Hội 1 thị trấn Diêu Trì 1958 Nam X THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 948

99 Đoàn Văn Long Công an viên khu phố khu phố Diêu Trì thị trấn Diêu Trì 1949 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 970

100 Phạm Xuân Thành Công an viên thôn khu phố Trung Tín 2 thị trấn Tuy Phước 1961 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Giấy khen UBND thị trấn 823

101 Nguyễn Minh Sang Công an viên thôn khu phố Thạnh Thế thị trấn Tuy Phước 1968 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 111

102 Hồ Anh Tư Công an viên thôn khu phố Mỹ Điền thị trấn Tuy Phước 1982 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 905

103 Nguyễn Thanh Trang Công an viên thôn khu phố Trung Tín 1 thị trấn Tuy Phước 1981 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1296

104 Cao Văn Sang Công an viên thôn khu phố Phong Thạnh thị trấn Tuy Phước 1978 Nam THCS Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 403
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